
Chiều dày Giá Chiều dày Giá Chiều dày Giá Chiều dày Giá
20 4 300 1.9+0.4 14.000 2.8+0.5 19.400 3.4+0.6 21.900 4.1+0.7 24.200
25 4 300 2.3+0.5 31.800 3.5+0.6 36.300 4.2+0.7 39.400 5.1+0.8 42.400
32 4 200 2.9+0.5 41.100 4.4+0.7 46.100 5.4+0.8 51.500 6.5+0.9 54.500
40 4 100 3.7+0.6 53.700 5.5+0.8 64.200 6.7+0.9 70.800 8.1+1.1 74.900
50 4 100 4.6+0.7 77.900 6.9+0.9 89.500 8.3+1.1 101.200 10.1+1.3 108.800
63 4 5.8+0.8 128.600 8.6+1.1 141.000 10.5+1.3 157.300 12.7+1.5 169.400
75 4 6 8+0 9 179 500 10 3+1 3 201 000 12 5+1 5 223 400 15 1+1 8 239 700

PN 10 PN 16 PN 20 PN 25ĐK Chiều dài 
Ống - L (m)

Chiều dài 
cuộn (m)

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến
 GOOS Co,, Ltd

Đ/C: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà nội 
ĐT: + 84-4-3773 7548;       Fax: +84-4-3773 5834;       Hotline: 0912083463

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

GIÁ ỐNG NHIỆT PPR CỦA NHÀ MÁY NHỰA TIỀN PHONG
Áp dụng từ ngày 15/11/2010

75 4 6.8+0.9 179.500 10.3+1.3 201.000 12.5+1.5 223.400 15.1+1.8 239.700
90 4 8.2+1.1 258.500 12.3+1.5 286.900 15+1.7 320.700 18.1+2.1 344.600
110 4 10+1.2 383.400 15.1+1.8 429.900 18.3+2.1 478.100 22.1+2.5 513.200
125 4 11.4+1.4 390.400 17.1+2.0 552.100 20,8 646.000 25,1 744.800
140 4 12.7+1.5 486.300 19.2+2.2 693.800 23,3 810.700 28,1 933.400
160 4 14.6+1.7 636.900 21.9+2.4 902.600 26,6 1.058.200 32,1 1.217.900

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.
Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin

Chú ý: 
- Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
- Chưa bao gồm chi phí vận chuyển



STT ĐK MS Zăc co Chếch Cút Tê Đầu bịt
1 20 2.400 27.900 3.700 4.600 5.300 2.300
2 25 4.000 34.900 6.100 6.100 8.400 3.700
3 32 6.200 67.800 9.100 10.700 13.600 5.300
4 40 9.800 74.900 18.200 14.600 21.700 7.600
5 50 18.200 114.500 27.400 30.100 42.400 12.900
6 63 37.100 151.300 80.900 82.600 78.400
7 75 59.200 121.000 115.900 127.800
8 90 101.800 151.300 188.300 178.900
9 110 163.700 241.100 321.400

STT ĐK Côn ĐK Tê thu ĐK Tê ren 
trong

Tê ren 
ngoài

1 25-20 3.700 25-20-25 8.400 20-1/2" 31.800 40.000

2 32-20 5.300 32-20-32 13.200 25-1/2" 35.500 43.600

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến
 GOOS Co,, Ltd                                     

Đ/C: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà nội 
ĐT: + 84-4-3773 7548;       Fax: +84-4-3773 5834;       Hotline: 0912083463

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG NHIỆT PPR CỦA NHÀ MÁY NHỰA TIỀN PHONG
Áp dụng từ ngày 15/11/2010

3 40-20 8.400 40-20-40 14.400 25-3/4" 37.100

4 50-20 12.900 50-20-50 21.700 32-3/4" 93.500

5 63-20 24.300 32-25-32 14.400 32-1" 105.900 98.300

6 32-25 5.300 40-25-40 15.000 50-1/2" 114.700

7 40-25 8.500 50-25-50 23.100 50-3/4" 152.400 116.800

8 50-25 12.900 63-25-63 76.200 50-1" 223.300 116.800

9 63-25 26.100 75-25-75 185.900

10 40-32 8.800 40-32-40 21.600

11 50-32 14.300 50-32-50 32.500

12 63-32 23.700 63-32-63 71.400

13 50-40 15.600 75-40-75 103.000

14 63-40 28.800 75-50-75 109.300

15 63-50 30.000 90-50-90 174.700

16 75-50 41.600 75-63-75 133.900

17 75-63 44.200 90-63-90 199.800

18 90-63 80.300 90-75-90 217.300

19 90-75 99.600

20 110-75 145.200

21 110-90 149.500



STT ĐK Nối ren 
trong

Nối ren 
ngoài

Zăc co 
ren 

trong

Zăc co 
ren ngoài

Cút ren 
trong

Nối góc 90 
độ ren 
ngoài

ĐK Van PPR

1 20-1/2" 29.500 37.100 70.200 70.200 33.300 47.000 20-1/2" 126.200
2 25-1/2" 36.300 43.100 37.800 53.000 25-3/4" 173.400
3 25-3/4" 40.000 48.400 111.300 111.300 37.100 56.000 32-3/4" 190.500
4 32-1" 63.400 77.200 171.800 185.600 94.300 99.900 32-1'' 190.500
5 40-1.1/4" 107.500 158.800 234.000 265.000 198.000 40-1'' 293.200
6 50-1.1/2" 174.000 239.000 381.800 443.000 40-1.1/4'' 293.200
7 63-2" 206.400 330.100 536.500 580.900 50-1.1/4'' 415.900
8 75-2.1/2" 520.200 536.100 50-1.1/2" 415.900
9 75-2.1/4" 520.200 536.100 63-11/2" 545.300

10 90-3" 1.051.900 75-2" 977.900
11 90-31/2" 1.051.900 1.309.100 90-21/2" 1.226.100
12 110-4" 1.589.500 100x2.1/2" 1.399.500
13 110-4.1/2" 1.589.500

Chú ý: 
- Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
- Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.
Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin


